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QUẢNG NAM
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2014 – 2015

	
	   Môn thi    : 
     ĐỊA LÍ
   Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)
   Ngày thi   : 10/10/2014
(Đề thi gồm 02 trang)


Câu 1 (5.0 điểm). 
a) Dựa vào lược đồ sau đây:

Hãy xác định từng hướng từ O đến các địa điểm: A, B, C, D.
b) Chứng minh rằng lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ. Giải thích vì sao?

c) Tại sao ngành công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển?

Câu 2 (3.0 điểm).
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long về nguồn gốc hình thành, đặc điểm địa hình và đất.
Câu 3 (3.0 điểm ).
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích ảnh hưởng của hướng sườn dãy Trường Sơn đến đặc điểm khí hậu nước ta.
Câu 4 (3.0 điểm).
Trình bày các hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta.

Câu 5 (3.0 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây:
Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	Năm
	Tổng số
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Dịch vụ

	1995
	85,5
	66,8
	16,2
	2,5

	2000
	129,1
	101,0
	25,0
	3,1

	2005
	183,3
	134,8
	45,1
	3,4

	2010
	540,2
	396,7
	135,2
	8,3

	2013
	748,2
	534,5
	197,0
	16,7


a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta giai đoạn 1995 - 2013.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành trong giai đoạn trên. 


Câu 6 (3.0 điểm).

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

a) Kể tên các nhà máy thủy điện vùng Đông Nam Bộ. Giải thích sự phân bố đó.
b) Chứng minh Đông Nam Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển.
                                      ............................HẾT............................

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam ( nhà xuất bản Giáo dục)

                Giám thị không giải thích gì thêm.
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
             QUẢNG NAM
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2014-2015


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	  1

	a) Xác định từng hướng từ O đến các địa điểm: A, B, C, D  ( 1.0 điểm)
O→A: hướng Nam.
O→B: hướng Tây Nam.
O→C: hướng Tây.
O→D: hướng Bắc.
b) Chứng minh rằng lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ. Giải thích. (2.0 điểm)
- Khu vực xích đạo có lượng mưa nhiều nhất (1000 - 2000mm/năm) do khí áp thấp, nhiệt độ cao, diện tích đại dương và rừng xích đạo lớn nên nước bốc hơi mạnh mẽ.

- Hai khu vực chí tuyến mưa ít (200 - 700mm/năm) do khí áp cao, diện tích lục địa lớn.

- Hai khu vực ôn đới lượng mưa trung bình (500 - 1000mm/năm) do có áp thấp, chịu ảnh hưởng của gió Tây ôn đới từ biển thổi vào.

- Hai khu vực địa cực lượng mưa ít nhất (< 200mm/năm) do khí áp cao, nhiệt độ không khí rất thấp, nước khó bốc hơi để ngưng tụ thành mây.
c) Công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển (2.0 điểm)

Công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới vì:

- Thuộc nhóm ngành công nghiệp nhẹ, chủ yếu cung cấp vật phẩm tiêu dùng hằng ngày cho con người (vải sợi, quần áo, lương thực đã qua chế biến, sữa, đồ hộp, rượu, bia, nước ngọt…)

- Đòi hỏi vốn đầu tư ít, thời gian quay vòng vốn nhanh, thu được lợi nhuận tương đối dễ dàng, có nhiều khả năng xuất khẩu.

Công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm được phân bố rộng rãi đặc biệt ở các nước đang phát triển vì: 

- Các nước đang phát triển có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn nguyên liệu tại chỗ tương đối phong phú và đa dạng... phù hợp để phát triển ngành công nghiệp dệt may và công nghiệp thực phẩm, thỏa mãn nhu cầu hàng hóa thông thường, thay thế nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Phần lớn các nước đang phát triển đều đang thực hiện công nghiệp hóa nên thiếu vốn, công nghệ. Vì vậy, phát triển các ngành công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác...
	0.25 

0.25 
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	2
	So sánh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long về nguồn gốc hình thành, đặc điểm địa hình và đất ( 3,0 điểm)
- Giống nhau:

+ Nguồn gốc hình thành: Do phù sa sông bồi tụ trên vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng. 
+ Địa hình: Tương đối bằng phẳng, hướng  nghiêng chung: tây bắc - đông nam.
+ Đất: Phần lớn là đất phù sa, màu mỡ.
- Khác nhau:

+ Nguồn gốc hình thành: 
Đồng bằng sông Hồng do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi tụ và chịu sự tác động mạnh của con người nên biến đổi mạnh. 
Đồng bằng sông Cửu Long do phù sa sông Tiền và sông Hậu bồi đắp ít chịu tác động của con người
+ Địa hình: 
Đồng bằng sông Hồng cao hơn, có nhiều ô trũng và hệ thống đê ngăn lũ.

 Đồng bằng sông Cửu Long thấp và bằng phẳng hơn, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt, bề mặt có một số vùng trũng lớn.
+ Đất:
Đồng bằng sông Hồng do có đê nên vùng trong đê không được bồi tụ phù sa, gồm các ruộng bạc màu; vùng ngoài đê dược bồi đắp phù sa hằng năm.

Đồng bằng sông Cửu Long có vùng đất phù sa ngọt ven sông Tiền sông Hậu rất tốt, mùa lũ nước ngập trên diện rộng, mùa khô nước triều lấn mạnh; 2/3 diện tích là đất phèn, mặn.
	0,25
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	 3
	Phân tích ảnh hưởng của hướng sườn dãy Trường Sơn đến đặc điểm khí hậu nước ta (3,0 điểm)                                                                       
- Chế độ nhiệt :

  Vào mùa hạ, duyên hải miền Trung đặc biệt là Bắc Trung Bộ nằm ở sườn khuất gió Tây Nam nên có gió phơn Tây Nam khô nóng (Đồng Hới nhiệt độ trung bình tháng bảy là 300C, cao nhất cả nước).
- Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa:

  * Những nơi nằm ở sườn đón gió từ biển thổi vào thì mưa nhiều.
  * Bắc Trung Bộ và Đà Nẵng nằm sườn đông đón gió hướng đông bắc nên lượng mưa trung bình năm cao: trên 2000mm/năm.
  * Tây Nguyên đón gió Tây Nam nên mưa nhiều, lượng mưa phổ biến trên 1600mm/ năm.
  * Những nơi địa hình song song với hướng gió (ít đón gió) thì mưa ít: Duyên hải cực Nam Trung Bộ lượng mưa dưới 1200mm/năm, thậm chí có điểm dưới 800 mm/năm.
+ Thời gian mưa: 

* Duyên hải miền Trung mưa vào thu đông (dẫn chứng mùa mưa của một trong các địa điểm: Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang) do ở sườn khuất gió mùa mùa hạ và mùa đông, lại ở sườn đón gió Đông Bắc.
* Tây Nguyên có mưa mùa hạ, còn mùa đông khô rõ rệt (dẫn chứng Đà Lạt hoặc Plây Ku.... do đón gió mùa mùa hạ, còn mùa đông lại chịu hiệu ứng phơn của gió Đông Bắc).
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	  4
	Trình bày các hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta ( 3,0 điểm)
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ.
- Tăng cường liên  kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.
- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
	0,5

0,5

0,5
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	   5
	a. Vẽ biểu đồ (2,0 điểm)
- Xử lí số liệu:
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta

(Đơn vị: %)

Năm

Tổng số
Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

1995

100,0

78,1

18,9

3,0

2000

100,0

78,2

19,4

2,4

2005

100,0

73,5

24,6

1,9

2010

100,0

73,4

25,0

1,6

2013

100,0

71,4

26,3

2,3

- Vẽ biểu đồ miền theo số liệu đã xử lí (Vẽ biểu đồ khác không cho điểm).

* Yêu cầu:

+ Có tên biểu đồ, có đơn vị trên trục tung, có chia đúng khoảng cách giữa các năm.
+ Có chú thích các miền, có ghi số liệu theo năm của mỗi ngành trên miền.
 Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành trong giai đoạn trên (1,0 điểm)
- Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành: trồng trọt vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất, tỉ trọng chăn nuôi và dịch vụ còn nhỏ, nhất là dịch vụ (dẫn chứng). 

- Có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi (số liệu chứng minh). Tuy nhiên, sự chuyển dịch này vẫn còn chậm và chưa thật sự ổn định. 

- Giải thích: 

+ Do nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành trồng trọt, với một số loại cây trồng có sản lượng hàng đầu thế giới, đồng thời để đảm bảo an ninh lương thực và tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm.

+ Nông nghiệp nước ta đang hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại nên cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp thay đổi ngày càng hợp lí hơn.
	0,5
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	  6
	a) Kể tên các nhà máy thủy điện vùng Đông Nam Bộ. Giải thích sự phân bố đó. (1,0 điểm)
- Các nhà máy thủy điện vùng Đông Nam Bộ: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn... 
- Giải thích:
+ Các sông có giá trị thủy điện lớn: sông Đồng Nai, sông Bé.
+ Nhu cầu điện năng lớn do có các trung tâm công nghiệp, dân cư đông đúc...
b) Đông Nam Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển (2,0 điểm)
- Khai thác khoáng sản ở thềm lục địa: Có trữ lượng dầu khí lớn đang được khai thác.
- Khai thác và nuôi trồng thủy sản :
+ Có ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa–Vũng Tàu và các ngư trường liền kề.
+ Nuôi trồng thủy sản ven bờ và hải đảo...
- Phát triển du lịch biển, đảo: Có các bãi biển đẹp, nguồn nước khoáng Bình Châu, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ...
- Phát triển giao thông vận tải biển: Hệ thống các cảng ở thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu tiếp tục được mở rộng, nâng cấp.
	0,5

0,25
0,25

0,5
0,25
0,25

0,5

0,5


*Lưu ý: Nếu bài làm của học sinh diễn đạt theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của nội dung đáp án thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn chấm.
- Hết -
ĐỀ CHÍNH THỨC
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